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Tóm tắt:

Tài Nguyên là giống lúa mùa địa phương được gieo trồng tại một số huyện ở tỉnh Trà Vinh. Giống lúa này có gạo 
ngon cơm và khả năng thích nghi cao với vùng đất nhiễm phèn và mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Sự đa dạng 
kiểu hình của các đặc điểm nông học ở các dòng lúa Tài Nguyên được phân tích để loại bỏ sự đa dạng di truyền của 
quần thể lúa Tài Nguyên. 40 cá thể G1 được theo dõi thời gian sinh trưởng và đặc điểm nông học đồng đều để chọn 
lại các dòng G2 tại 3 huyện: Châu Thành, Trà Cú và Cầu Ngang của tỉnh Trà Vinh. Các chỉ số nông học của 40 dòng 
lúa Tài Nguyên vụ G1 đạt giá trị trung bình như sau: chiều cao cây 128,8 cm, số nhánh 40,5, dài lá 53,4 cm, rộng lá 
1,0 cm, số bông 34,8, dài bông 24,7 cm, tổng số hạt chắc đạt 134,3, tổng số hạt 170,7, chiều dài hạt 8,4 mm, chiều rộng 
hạt 2,4 mm, khối lượng khô 193,0 g và khối lượng 1000 hạt đạt 22,9 g. Kết quả so sánh đã chọn lọc được 13 dòng G1 
tốt nhất để làm nguyên liệu cho vụ G2.

Từ khoá: đa dạng di truyền, đặc điểm, lúa mùa Tài Nguyên, phục tráng.
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Abstract:

Tai Nguyen variety is a local seasonal rice variety, grown in some districts in Tra Vinh province. This rice variety has 
delicious rice and is highly adaptable to acidic and saline soils in the Mekong delta. Phenotypic variation of agronomic 
characters was investigated to eliminate the genetic diversity of the Tai Nguyen populations. Forty G1 individuals 
with the same maturing day and uniform agro-morphological characteristics were selected for G2 generation at 3 
locations as Chau Thanh, Tra Cu and Cau Ngang of Tra Vinh province. The agronomic indexes of 40 Tai Nguyen 
rice lines in the G1 crop reached the following average values such as culm length 128.8 cm, number of branches 40.5, 
leaf length 53.4 cm, leaf width 1.0 cm, number of panicles 34.8, panicle length 24.7 cm, total number of firm seeds 
134.3, total number of seeds 170.7, grain length 8.4 mm, grain width 2.4 mm, dry weight 193.0 g, and weight of 1000 
grain 22.9 g. The comparison results have selected the 13 best G1 lines to be used as raw materials for the G2 crop.
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1. Đặt vấn đề

Lúa (Oryza sativa L.) là một trong năm loại cây lương 
thực quan trọng, cung cấp lương thực cho hơn 50% dân số 
thế giới. Hằng năm, lúa gạo được trồng khoảng trên 154 triệu 
ha, chiếm 11% diện tích đất canh tác trên thế giới [1]. Khu 
vực châu Á có 46 triệu ha trồng lúa mùa, tương đương 30% 
tổng diện tích canh tác lúa trên toàn thế giới và chiếm 34% 
tổng diện tích lúa trong toàn khu vực [2]. Trong tiểu vùng 
sông Mê Kông, Thái Lan có diện tích trồng lúa mùa lớn nhất 
là 8.160.000 ha, tiếp đến là Việt Nam với 2.614.000 ha, theo 
sau là Myanmar 2.511.000 ha, Campuchia 1.418.000 ha và 
sau cùng là Lào 348.000 ha [3]. Khối lượng gạo xuất khẩu 
năm 2021 của Việt Nam đạt 6,2 triệu tấn với giá trị đạt 3,2 tỷ 
USD, chiếm khoảng 12,5% thị phần xuất khẩu gạo thế giới 
(đứng sau Ấn Độ và Thái Lan). Riêng Đồng bằng sông Cửu 
Long tính đến năm 2020 diện tích lúa gieo trồng hằng năm 
khoảng 3,9 triệu ha, là vựa lúa chính của cả nước và cung 
cấp khoảng 90% sản lượng gạo cho xuất khẩu [4]. Điều này 
cho thấy lúa gạo có tầm quan trọng đối với an ninh lương 
thực thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Tài Nguyên là giống lúa mùa đặc trưng ở tỉnh Trà Vinh, 
có cảm ứng với quang kỳ ngắn (quang cảm) chỉ trổ vào 
những thời điểm nhất định trong năm, lúc mà quang kỳ bắt 
đầu ngắn dần từ sau ngày thu phân (23/9 dương lịch). Các 
giống lúa địa phương trồng ở Đồng bằng sông Cửu Long 
phần lớn đều có đặc tính này nên gọi là lúa mùa (lúa trổ 
và chín theo mùa). Do tính quang cảm, lại phải gieo cấy 
trước khi nước ngập sâu trên ruộng nên các giống lúa mùa 
thường có thời gian sinh trưởng rất dài và chỉ trồng được 
một vụ trong năm, năng suất rất thấp (khoảng 1-2 tấn/ha) 
[5]. Nguồn giống lúa mùa chủ yếu được người dân chọn 
lọc từ vụ trước trong một thời gian dài, dẫn đến tình trạng 
thoái hoá giống [6]. Các giống lúa mùa dần dần bị thoái hoá 
làm thay đổi các đặc tính, tính trạng tốt ban đầu như thời 
gian sinh trưởng, chống chịu bệnh, phẩm chất hạt. Nguyên 
nhân dẫn đến thoái hóa là do sự lẫn giống cơ giới trong quá 
trình canh tác (xen lẫn vụ lúa ngắn ngày), hoặc quá trình thụ 
phấn chéo (giữa các ruộng với nhau, không có khoảng cách 
địa lý, hoặc sự phân ly, làm xuất hiện nhiều tính trạng lạ 
không mong muốn (do tập quán giữ giống của người dân). 
Đồng thời, canh tác lúa mùa còn phụ thuộc nhiều vào thời 
tiết, nên năng suất lúa mùa hàng năm giảm. Ảnh hưởng của 
tình hình biến đổi khí hậu dẫn đến diện tích gieo trồng lúa 
mùa ở Đồng bằng sông Cửu Long giảm trong 5 năm qua 
(171,2 nghìn ha vào năm 2022 so với 197,2 nghìn ha vào 
năm 2018). Từ những năm 1990 trở lại đây, diện tích lúa 

mùa giảm nhanh và thay thế bằng các giống lúa cao sản 
ngắn ngày với 2-3 vụ/năm [5], đặc biệt tỉnh Trà Vinh, diện 
tích lúa mùa giảm 0,6 nghìn ha vào năm 2022 so với năm 
2018 [4]. Chính vì vậy, chương trình phục tráng và bảo tồn 
giống lúa mùa địa phương được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 
Vinh quan tâm và triển khai thực hiện, trong đó có giống lúa 
mùa Tài Nguyên. 

Theo P.T. Kiem (2008) [7], để giải quyết hiện tượng 
thoái hóa của giống trước hết cần thực hiện tốt quy trình 
nhân giống, khoảng cách ly. Kiểm soát tốt công đoạn sản 
xuất hạt giống, giảm thiểu sự tiếp xúc của động vật trong 
sản xuất và chế biến giống. Không trồng nhiều giống gần 
nhau trong cùng một vùng. Biện pháp khắc phục tình trạng 
lẫn tạp, thoái hóa giống là tiến hành phục tráng giống. Việc 
phục tráng giống lúa mùa là rất cần thiết trong giai đoạn 
hiện nay, nhằm bảo tồn và phát huy nguồn gen lúa mùa quý 
của quốc gia có tính chống chịu tốt với sâu bệnh, phẩm chất 
gạo ngon, dinh dưỡng cao. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng 

40 cá thể lúa mùa Tài Nguyên ưu tú từ vụ G0 (năm 2020-
2021) được tuyển chọn cho vụ G1 (2021-2022).

2.2. Bố trí thí nghiệm

Lúa mùa Tài Nguyên vụ thứ hai (G1, 2021-2022) được 
tuyển chọn và tiến hành bố trí thí nghiệm theo phương pháp 
khảo sát tập đoàn tương tự không nhắc lại. 1000 hạt giống 
của 40 cá thể được chọn ở vụ G0 được gieo riêng thành từng 
ô, mỗi ô có diện tích 2 m2, sau 45 ngày gieo, mạ được cấy. 
Thường xuyên theo dõi từ khi gieo, cấy đến thu hoạch. Loại 
bỏ các dòng cây khác dạng, sinh trưởng kém. Cây được bón 
phân phù hợp theo từng giai đoạn sinh trưởng. Trước khi thu 
hoạch 5-7 ngày, đánh giá lần cuối các dạng được chọn, mỗi 
dòng thu 10 cây tại 2 điểm ngẫu nhiên để đánh giá đặc điểm 
nông học, thu hạt của các cá thể còn lại theo từng dòng riêng 
lẻ. Tiếp tục loại bỏ các dòng có giá trị trung bình của bất cứ 
tính trạng nào ngoài độ lệch chuẩn. Các dòng được tuyển 
chọn sẽ được thu, phơi và bảo quản trong các túi riêng, ghi 
mã dòng.

Nghiên cứu được thực hiện tại 3 huyện: Cầu Ngang, 
Châu Thành và Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Thời gian nghiên cứu: 
2021-2022, gieo tháng 7/2021, sau 45 ngày mạ được cấy, 
thu hoạch tháng 1/2022. Kỹ thuật canh tác theo tập quán của 
địa phương, khoảng cách cấy 25x25 cm/cây khi mạ 45 ngày 
tuổi và bón phân ure và NPK. 
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2.3. Chỉ tiêu theo dõi và chọn lọc

Chọn lọc ngoài đồng: Khi lúa ở giai đoạn trổ bông sẽ 
tiến hành chọn lọc các cây đẹp, không bị sâu bệnh và được 
đánh dấu cho đến khi hạt đạt độ chín thu hoạch thì được cắt 
sát gốc và thu hoạch riêng để tiếp tục chọn lọc trong phòng. 

Chọn lọc trong phòng: Những bụi được chọn lọc về nhà 
tiếp tục công việc giám định chọn lọc lại lần đầu bằng mắt 
thường để loại bỏ những cây bị cắt nhầm hoặc không đạt 
tiêu chuẩn. Các dòng còn lại được đo đạc và phân tích thống 
kê. Những cá thể có trung bình ± độ lệch chuẩn (s) được 
chọn để làm vật liệu chọn lọc ở vụ G2.

Các chỉ tiêu đánh giá cho các tính trạng số lượng và chất 
lượng dựa theo bảng mô tả của IRRI (IBPGR - IRRI, 1980), 
bao gồm các đặc tính sau:

- Chiều cao cây (cm): được đo từ mặt đất đến đỉnh của 
bông lúa.

- Khả năng đẻ nhánh (số chồi thân): tổng số nhánh/bụi.

- Chiều dài lá (cm): được đo từ góc lá đến đỉnh của chóp 
lá.

- Chiều rộng lá (cm): được đo tại vị trí rộng nhất của lá.

- Số bông/khóm: là tổng số bông lúa có được trên 1 
khóm lúa.

- Chiều dài bông (cm): là chiều dài của bông lúa ở giai 
đoạn trưởng thành được đo từ cổ bông đến đỉnh của bông.

- Hạt chắc trên bông (hạt): tổng số hạt chắc đếm được 
trên 1 bông lúa.

- Tỷ lệ hạt lép (%): số hạt lép trên bông/tổng số hạt trên 
bông.

- Chiều dài hạt (mm): là khoảng cách từ đầu hạt đến đỉnh 
cuối của hạt.

- Rộng hạt (mm): được đo tại vị trí rộng nhất của hạt.

- Sinh khối: cân khối lượng khô của cây.

- Khối lượng 1000 hạt (g): đếm 1000 hạt ngẫu nhiên, sau 
đó đem cân.

2.4. Phân tích thống kê

Số liệu thu thập được phân tích theo chương trình thống 
kê mô tả để thu được giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của 
các chỉ tiêu định lượng bằng phần mềm Microsoft Excel.

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Chiều cao cây

Chiều cao cây lúa tăng dần qua từng giai đoạn sinh 
trưởng. Đồng thời tính trạng chiều cao cây lúa do kiểu gen 
quy định nhưng kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu 
gen và môi trường [5]. Kết quả đánh giá chiều cao cây lúa 
của các dòng lúa Tài Nguyên sau khi phục tráng ở vụ G1 
cho thấy, chiều cao dao động 112,8-161,7 cm (hình 1, bảng 
1). Kết quả hình 1 cũng cho thấy, chiều cao trung bình của 
cây lúa ở 2 huyện Trà Cú (118,7-130,5 cm) và Châu Thành 
(112,8-133,2 cm) thấp hơn huyện Cầu Ngang (153,2-161,7 
cm). Chiều cao cây là một tính trạng phức tạp và là sản phẩm 
cuối cùng của vài yếu tố kiểm soát tính di truyền, được gọi 
là lóng. Các dòng lúa có chiều cao cây dưới 140 cm được 
xem là nhóm lúa cao. Trong nghiên cứu này hầu hết các 
dòng lúa ở 2 huyện Trà Cú và Châu Thanh tập trung ở nhóm 
lúa cao, trong khi đó nhóm lúa ở huyện Cầu Ngang tập trung 
ở nhóm lúa rất cao (>140 cm). Kết quả phân nhóm chiều cao 
cây lúa cũng giống với nghiên cứu của A.K. Sarawgi và cs 
(2013) [8]. Cây lúa có chiều cao thấp giúp cây cải thiện khả 
năng chống chịu với môi trường và giảm tổn thất năng suất 
đáng kể. Tuy nhiên, chiều cao cây cũng còn phụ thuộc vào 
liều lượng phân bón và kỹ thuật trong quá trình canh tác. 
Trong thí nghiệm này, chiều cao cây ở các huyện khác nhau 

Hình 1. Phân nhóm chiều cao cây và số nhánh của các dòng lúa Tài Nguyên vụ G1 được trồng tại 3 huyện Cầu Ngang, Trà Cú và Châu Thành.
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nguyên nhân có thể là do hệ thống kiểm soát nước ở Châu 
Thành và Trà Cú tốt hơn huyện Cầu Ngang.

3.2. Khả năng đẻ nhánh

Khả năng đẻ nhánh cũng là một đặc tính tốt của giống, là 
yếu tố quan trọng góp phần làm tăng năng suất lúa. Để đạt 
được năng suất cao đối với một số giống cây trồng, những 
đặc điểm góp phần tạo nên năng suất cây trồng bao gồm 
chiều cao cây, số nhánh, chiều dài bông. Số bông được xác 
định dựa trên sự sinh trưởng của nhánh, chúng ảnh hưởng 
trực tiếp đến năng suất của cây trồng. Chất lượng của nhánh 
không chỉ góp phần tạo sự vững chắc cho cây mà còn là 
nguồn thực phẩm cung cấp cho động vật [9]. Số nhánh 
nhiều hay ít còn bị tác động bởi yếu tố môi trường như phân 
bón, đất đai, nước và kỹ thuật canh tác. Các dòng lúa G1 có 
số nhánh cao nhất tại tại huyện Trà Cú (53,7 nhánh), theo 
sau là Châu Thành (45,8 nhánh), Cầu Ngang có số nhánh 
thấp nhất (37,8 nhánh) (hình 1). N.H. Hiep và cs (2018) [10] 
cho rằng, mật độ cấy và phân bón ảnh hưởng trực tiếp đến 
khả năng nảy chồi và hình thành chồi hữu hiệu của cây lúa. 
Kết quả này cũng cho thấy quá trình nảy chồi ở các dòng lúa 
Tài Nguyên vụ G1 có cao hơn so với vụ G0 (20-22 nhánh). 
Nguyên nhân trong vụ G0 người dân lo lắng cấy thưa và 
từng cây riêng lẻ sẽ ảnh hưởng đến năng suất, tuy nhiên kết 

quả cho thấy khi áp dụng khoảng cách cấy 25x25 cm và cấy 
từng cây riêng lẻ ở vụ G1 sẽ thúc đẩy quá trình nảy chồi hiệu 
quả. Cụ thể, số nhánh gia tăng, đạt cao nhất là 53,7 nhánh 
(bảng 1).

3.3. Kích thước lá

Các đặc điểm hình thái chiều dài lá đòng và chiều rộng 
lá đòng cũng được đánh giá và trình bày ở hình 2 và bảng 1. 
Hình thái, màu sắc và kích thước là những yếu tố quyết định 
trực tiếp đến khả năng quang hợp, khả năng chống chịu sâu 
bệnh của cây lúa. Diện tích bề mặt của lá đòng giúp tăng hiệu 
suất quang hợp cho cây lúa, đặc biệt từ giai đoạn trổ bông, 
do đó làm tăng khả năng tích lũy chất khô và năng suất [11]. 
Những dòng lúa có lá to, bản lá dày, màu xanh đậm sẽ có lợi 
cho quang hợp và giúp tích lũy chất khô cho lúa [12]. Kết 
quả đánh giá theo dõi hình thái của các dòng lúa Tài Nguyên 
vụ G1 cho thấy chiều dài lá đòng tập trung khoảng 41,2-64,3 
cm (bảng 1, hình 2). Chiều dài lá ở huyện Cầu Ngang ngắn 
nhất so với 2 huyện Trà Cú và Châu Thành. Chiều dài lá 
quan sát đạt 41,2-52,5 cm (Cầu Ngang), 44,6-55,3 cm (Trà 
Cú) và 51,7-64,3 cm (Châu Thành). Chiều rộng lá đạt 0,6-
1,2 cm, chiều rộng lá trung bình là 1,0 cm ở cả 3 huyện Cầu 
Ngang, Trà Cú và Châu Thành (bảng 1, hình 2). 

Bảng 1. Thống kê mô tả các tính trạng khác nhau của các dòng lúa Tài Nguyên vụ G1 tại 3 huyện Cầu Ngang, Trà Cú và Châu Thành.

  Cao cây 
(cm)

Dài lá 
(cm)

Rộng lá 
(cm)

Số nhánh 
(nhánh)

Số bông 
(bông)

Chiều dài 
bông (cm)

Hạt chắc 
(hạt)

Tổng số hạt 
(hạt)

Khối lượng 
khô (g)

Dài hạt 
lúa (mm)

Rộng hạt 
lúa (mm)

Dài/rộng 
(hạt lúa)

Khối lượng 
1000 hạt (g)

Trung bình 128,8 53,4 1,0 40,5 34,8 24,7 134,3 170,7 193,0 8,4 2,4 3,6 22,9

Độ lệch chuẩn 12,6 9,3 0,1 20,8 5,2 1,1 15,9 17,1 156,3 0,2 0,2 0,2 0,9

Giá trị 
tối thiểu 116,2 44,1 0,9 19,7 29,7 23,6 118,4 153,5 36,7 8,2 2,2 3,3 22,0

Giá trị tối đa 141,3 62,8 1,1 61,2 40,0 25,8 150,2 187,8 349,3 8,7 2,5 3,8 23,7

CV (%)* 8,63 15,60 17,47 21,05 21,91 6,87 19,15 17,79 32,76 3,13 6,75 31,37 7,26

Phạm vi
chọn dòng 128,8±12,6 53,4±9,3 1,0±0,1 40,5±20,8 34,8±5,2 24,7±1,1 134,3±15,9 170,7±17,1 193,0±156,3 8,4±0,2 2,4±0,2 3,6±0,2 22,9±0,9

*CV: hệ số biến thiên.

Hình 2. Phân nhóm chiều dài lá đòng, chiều rộng lá đòng của các dòng lúa Tài Nguyên vụ G1 được trồng tại 3 huyện Cầu Ngang, Trà Cú và 
Châu Thành.
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3.4. Số bông và chiều dài bông

Theo N.N. De (2008) [5], số chồi hình thành bông (chồi 
hữu hiệu) thấp hơn so với chồi tối đa và ổn định khoảng 
10 ngày trước khi đạt được số chồi tối đa. Kết quả đánh 
giá chỉ tiêu về số bông và chiều dài bông của các dòng lúa 
Tài Nguyên vụ G1 được trình bày ở bảng 1 và hình 3. Nhìn 
chung các dòng lúa Tài Nguyên có số bông tập trung 23,3-
56 bông, số bông cao nhất được quan sát ở huyện Trà Cú 
(38,3 bông), theo sau là huyện Châu Thành (34,8 bông) và 
Cầu Ngang (30,8 bông). 

Chiều dài bông ở giống lúa Tài Nguyên trung bình đạt 
24,7 cm (bảng 1). Chiều dài bông các dòng Tài Nguyên được 
trồng ở huyện Châu Thành đạt 25,2 cm, Cầu Ngang đạt 24,0 
cm và Trà Cú đạt 23,3 cm (hình 3). Theo Y.D. Moukoumbi 
và cs (2011) [13], chiều dài bông là đặc điểm di truyền của 
giống, thay đổi theo giống và chịu ảnh hưởng bởi điều kiện 
môi trường, nhất là điều kiện dinh dưỡng trong giai đoạn 
đầu hình thành bông. Kết quả nghiên cứu này cũng cho thấy 
chiều dài bông tăng nhẹ so với dòng G0 (20-22 cm).

3.5. Tổng số hạt chắc, tổng số hạt và tỷ lệ hạt lép

Các dòng lúa Tài Nguyên vụ G1 có tổng số hạt chắc dao 
động 100,1-166,3 và tổng số hạt đạt 131,3-209,6 hạt (hình 
4, bảng 1). Cụ thể, các dòng lúa Tài Nguyên có tổng số 
hạt chắc và tổng số hạt lần lượt ở các huyện Cầu Ngang 

(106,3 và 141,6 hạt), Trà Cú (127,4 và 165,1 hạt) và Châu 
Thành (141,9 và 178,8 hạt) (hình 4). Theo P.R. Jennings và 
cs (1979) [14], cây lúa phải ổn định về chiều cao vào thời 
kỳ trổ chín để quá trình tích lũy chất khô về hạt xảy ra càng 
mạnh. Giai đoạn này quyết định số hạt chắc/bông và khối 
lượng 1000 hạt của cây lúa. Trong giai đoạn này, khi trời 
có mưa nhiều hoặc thời tiết lạnh có thể kéo dài thêm giai 
đoạn chín. Ngược lại, trời nắng và ấm làm rút ngắn giai 
đoạn chín của cây lúa. Y.D. Moukoumbi và cs (2011) [13] 
cho rằng, lúa đẻ nhánh nhiều hơn cung cấp khả năng quang 
hợp tốt hơn để hỗ trợ sự phát triển của rễ và chồi, cuối cùng 
góp phần làm đầy hạt nhiều hơn và hạt chắc hơn. Điều này 
cũng cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho sự phát triển 
sinh dưỡng. 

Bên cạnh đó, tỷ lệ hạt lép cũng được đánh giá ở các dòng 
lúa vụ G1, kết quả cho thấy tỷ lệ hạt lép trung bình đạt 22,8% 
(bảng 1). Tỷ lệ hạt lép cao nhất được quan sát ở huyện Cầu 
Ngang (24,8%), theo sau là huyện Châu Thành (22,1%) 
và Trà Cú (21,5%). Theo N.N. De (2008) [5], thường số 
hoa trên bông quá nhiều sẽ dẫn đến tỷ lệ hạt lép cao. Các 
giống lúa có khả năng quang hợp, tích lũy và chuyển vị các 
chất mạnh cộng với cấu tạo mô cơ giới vững chắc không 
đổ ngã sớm, trỗ và tạo hạt trong điều kiện thời tiết tốt, dinh 
dưỡng trong đất đầy đủ thì tỷ lệ hạt lép sẽ thấp và ngược lại. 

Hình 3. Phân nhóm số bông, chiều dài bông của các dòng lúa Tài Nguyên vụ G1 được trồng tại 3 huyện Cầu Ngang, Trà Cú và Châu Thành.

Hình 4. Phân nhóm tổng số hạt chắc, tổng số hạt và tỷ lệ hạt lép (%) của các dòng lúa Tài Nguyên vụ G1 được trồng tại 3 huyện Cầu Ngang, 
Trà Cú và Châu Thành.
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S. Yoshida (1981) [15] cho rằng, sự lép hạt là hiện tượng 
phổ biến trong các dòng tuyển chọn do 3 nguyên nhân chính 
là: nhiệt độ vượt quá mức tối ưu, đổ ngã và bất thụ do lai 
hay tính không tương hợp di truyền. Vì vậy, để có tỷ lệ hạt 
chắc/bông cần phải cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cũng như 
chế độ tưới tiêu hợp lý. 

3.6. Kích thước hạt lúa

Kết quả đo chiều dài hạt lúa cho thấy, các dòng lúa Tài 
Nguyên chiều dài hạt dao động 8,1-9,3 mm (hình 5, bảng 
1). Chiều dài hạt lúa ở huyện Châu Thành tương đối ổn định 
ở các dòng (8,3-8,6 mm), trong khi đó chiều dài hạt lúa ở 
huyện Cầu Ngang và Trà Cú có khoảng cách tương đối xa, 
cụ thể 8,1-9,3 mm ở huyện Cầu Ngang và 8,0-8,2 mm ở 
huyện Trà Cú (hình 5, bảng 1). Chiều dài hạt là một yếu tố 
chất lượng quan trọng. Hạt gạo được phân loại theo kích cỡ 
rất dài, dài và ngắn [16]. Chiều rộng hạt ở các dòng lúa Tài 
Nguyên dao động 2,1-2,8 mm và tỷ lệ dài hạt/rộng hạt là 
3,3-4,3 mm. Dựa vào chiều dài hạt và tỷ lệ dài rộng cho thấy 
các dòng lúa Tài Nguyên thuộc nhóm rất dài.

3.7. Sinh khối và khối lượng 1000 hạt

Các dòng lúa Tài Nguyên được thu và phơi khô để 
đánh giá chỉ tiêu sinh khối. Sinh khối của các dòng lúa Tài 
Nguyên vụ G1 dao động 70-340 g được trình bày ở hình 6 
và bảng 1. Kết quả cho thấy, sinh khối các dòng lúa Cầu 
Ngang dao động 300-800 g; Trà Cú 150-250 g và không có 
sự chênh lệch sinh khối giữa các dòng trong huyện Châu 
Thành. Khối lượng 1.000 hạt của các dòng lúa Tài Nguyên 
vụ G1 tập trung khoảng 19,6-30,7 g; khối lượng 1.000 hạt ở 
huyện Trà Cú dao động khá lớn (12-28 g), trong khi đó ở 2 
huyện Cầu Ngang và Châu Thành tương đối đồng nhất (dao 
động 21-24 g). Theo S. Yoshida (1981) [15], khối lượng hạt 
mang đặc tính ổn định của cây lúa. Khối lượng 1.000 hạt là 
yếu tố cấu thành nên năng suất lúa và cũng là yếu tố ít biến 
động theo điều kiện ngoại cảnh, chịu sự kiểm soát chặt chẽ 
bởi yếu tố di truyền. Trong các điều kiện canh tác và làm đất 
khác nhau cũng không làm biến động khối lượng 1.000 hạt 
của cây lúa (hình 6, bảng 1).

Hình 5. Phân nhóm chiều dài hạt, chiều rộng và tỷ lệ dài hạt/rộng hạt của các dòng lúa Tài Nguyên vụ G1 được trồng tại 3 huyện Cầu Ngang, 
Trà Cú và Châu Thành.

Hình 6. Phân nhóm khối lượng khô và khối lượng 1000 hạt của các dòng lúa Tài Nguyên vụ G1 được trồng tại 3 huyện Cầu Ngang, Trà Cú và 
Châu Thành.
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Kết quả đánh giá và tham số thống kê của một số tính 
trạng chính của 40 dòng vụ G1 đã lựa chọn được 13 dòng 
với chiều cao cây 128,8±12,6 cm; chiều dài lá 53,4±9,3 
cm; chiều rộng lá 1,0±0,1 cm; số nhánh 40,5±20,8; số bông 
34,8±5,2; chiều dài bông 24,7±1,1; dài hạt lúa 8,4±0,2; khối 
lượng 1000 hạt 22,9±0,9 (bảng 2).

4. Kết luận

Kết quả đánh giá 40 dòng lúa Tài Nguyên vụ G1 cho 12 
chỉ tiêu nông học đã chọn lọc được 13 dòng. Các dòng lúa 
lúa Tài Nguyên G1 đạt tiêu chuẩn được dùng làm nguyên 
liệu cho vụ G2. Các dữ liệu của nghiên cứu này góp phần 
làm cơ sở để so sánh và chọn lọc, duy trì dòng thuần theo 
các đặc trưng phục vụ công tác bảo tồn và phát triển nguồn 
gen ngoài sản xuất. 
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Bảng 2. Một số đặc tính nông học các dòng được chọn lọc ở vụ G1.

Dòng
Cao cây 
(cm)

Số nhánh 
(nhánh)

Dài lá 
(cm)

Rộng lá 
(cm)

Số bông 
(bông)

Dài bông 
(cm)

Dài hạt 
(mm)

Rộng hạt 
(mm)

Dài/rộng
Khối lượng 
1000 hạt (hạt)

TNCT 7-8 126,2 38,2 58,4 1,1 38,0 24,5 8,3 2,3 3,6 22,9

TNCT 7-17 129,3 41,0 59,0 1,1 37,3 25,2 8,5 2,5 3,4 23,4

TNCT 7-20 123,8 45,8 61,3 1,2 39,0 25,4 8,5 2,4 3,5 22,2

TNCT 8-3 123,8 37,0 53,3 1,1 32,8 25,5 8,5 2,5 3,5 22,7

TNCT 8-9 126,6 35,0 52,0 0,9 31,0 25,3 8,5 2,4 3,5 22,6

TNCT 8-16 133,2 37,8 54,6 0,9 34,3 25,6 8,5 2,5 3,5 22,7

TNCT 8-17 121,3 34,0 53,3 1,0 30,7 25,5 8,5 2,4 3,5 22,3

TNCT 8-19 126,7 38,4 51,7 1,0 34,7 25,5 8,5 2,4 3,5 22,3

TNCT 8-23 125,4 36,8 56,1 1,0 35,0 24,5 8,4 2,4 3,5 22,9

TNCT 8-26 125,7 34,0 56,3 1,0 31,3 25,3 8,5 2,5 3,4 22,3

TNCT 8-28 124,0 37,6 57,2 1,2 33,6 25,4 8,5 2,6 3,3 23,5

TNCT 9-1 119,4 40,9 55,4 1,1 37,0 24,5 8,5 2,5 3,5 22,5

TNCT 9-29 126,3 38,6 60,3 1,1 36,3 25,6 8,5 2,4 3,5 23,4


